
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH BỘ LĨNH

Ngày 

tháng 

Năm

Năm

1 07DA27200039 1/2 Trần Bảo An 0 16/10 2014 TPHCM Kinh

2 07DA27200040 1/2 Trần Duy Anh 0 27/2 2014 TPHCM Kinh

3 07DA27200041 1/2 Vũ Quỳnh Anh 1 19/12 2014 Hà Nội Kinh

4 07DA27200042 1/2 Lưu Gia Bảo 0 02/10/ 2014 Bình Dương Kinh

5 07DA27200043 1/2 Võ Phúc Đơn Dương 0 12/5 2014 TPHCM Kinh

6 07DA27200044 1/2 Nguyễn Ngọc Minh Đan 1 25/03/ 2014 TPHCM Kinh

7 07DA27200045 1/2 Phạm Hoàng Ngọc Thùy Giang 1 11/02 2014 Quảng Trị Kinh

8 07DA27200046 1/2 Lê Kim Giàu 1 27/5 2014 TPHCM Kinh

9 07DA27200047 1/2 Phạm Hoàng Gia Hân 1 29/4 2014 TPHCM Kinh

10 07DA27200048 1/2 Trần Thái Học 0 29/8 2014 TPHCM Kinh

11 07DA27200049 1/2 Lưu Hỷ Khang 0 29/9 2014 Hà Nội Kinh

12 07DA27200050 1/2 Phùng Anh Khoa 0 15/10 2014 Huế Kinh

13 07DA27200051 1/2 Lê Nguyễn Gia Lâm 0 14/10 2014 TPHCM Kinh

14 07DA27200052 1/2 Nguyễn Ngọc Gia Linh 1 17/7 2014 TPHCM Kinh

15 07DA27200053 1/2 Huỳnh Tấn Lộc 0 10/08/ 2014 TPHCM Kinh

16 07DA27200054 1/2 Tống Đăng Minh 0 03/06/ 2014 TPHCM Kinh

17 07DA27200055 1/2 Vũ Khánh My 1 03/09/ 2014 TPHCM Kinh

18 07DA27200056 1/2 Phạm Thị Tường My 1 25/7 2014 Quảng Nam Kinh

19 07DA27200057 1/2 Võ Nguyễn Mỹ Ngân 1 11/1 2014 Tiền Giang Kinh

20 07DA27200058 1/2 Nguyễn Thiện Nhân 0 08/11 2014 Quảng Ngãi Kinh

21 07DA27200060 1/2 Phạm Lê Hoàng Phúc 0 26/2 2014 TPHCM Kinh

22 07DA27200061 1/2 Phạm Ngọc Trúc Phương 1 15/12 2014 TPHCM Kinh

23 07DA27200062 1/2 Trần Tử Quang 0 09/04/ 2014 Nghệ An Kinh

24 07DA27200063 1/2 Lê Hoàng Quân 0 08/11 2014 TPHCM Kinh

25 07DA27200064 1/2 Đào Tấn Sang 0 08/04/ 2014 TPHCM Kinh

26 07DA27200065 1/2 Lê Minh Thiện 0 09/6 2014 Bến Tre Kinh

27 07DA27200066 1/2 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 1 30/8 2014 TPHCM Kinh

28 07DA27200067 1/2 Nguyễn Hữu Minh Tiến 0 27/02/ 2014 TPHCM Kinh

29 07DA27200068 1/2 Mai Thị Phương Trinh 1 10/05 2013 Kiên Giang Kinh

30 07DA27200069 1/2 Huỳnh Tiến Trung 0 24/09/ 2014 TPHCM Kinh

31 07DA27200070 1/2 Nguyễn Anh Tú 0 24/04 2014 TPHCM Kinh

32 07DA27200071 1/2 Phạm Huỳnh Gia Tuệ 1 23/02/ 2014 TPHCM Kinh

33 07DA27200072 1/2 Phạm Đinh Nhã Uyên 1 23/01/ 2014 Thanh Hóa Mường

34 07DA27200073 1/2 Nguyễn Phạm Gia Việt 0 19/01/ 2014 TPHCM Kinh

35 07DA27200074 1/2 Trần Quang Việt 0 06/12/ 2014 TPHCM Kinh

          Tổng cộng có 35 học sinh đăng ký học Chuong trình tiếng Anh Tăng Cường năm học 2020-2021./.
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